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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước là nhiệm vụ của
	 A. Bộ trưởng.	 B. Chủ tịch nước.	 C. Quốc hội.	 D. Chính phủ.
Câu 2. Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên là mô hình kinh tế
	 A. tư nhân.	 B. doanh nghiệp.	 C. hộ gia đình.	 D. hợp tác xã.
Câu 3. Doanh nghiệp X thuê người giả danh khách hàng đăng nhiều đánh giá tiêu cực về sản phẩm của doanh nghiệp Y nhằm thu hút khách hàng về phía mình. Hành vi trên là biểu hiện của hình thức cạnh tranh
	 A. không lành mạnh.	 	 B. điều chỉnh giá bán.	 
   C. cải tiến công nghệ.	 	 D. nâng cao chất lượng.
Câu 4. Nơi thực hiện các quan hệ thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về tiền lương, điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	 A. Hợp đồng tiền lương.	 	 B. Thị trường lao động.	 
   C. Thị trường việc làm.	 	 D. Hợp đồng lao động.
Câu 5. Lạm phát là sự gia tăng mức giá chung các hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế một cách liên tục trong một khoảng
	 A. thời gian nhất định.	 B. phạm vi nhất định.	 C. không gian xác định.	 D. nhóm hàng cụ thể.
Câu 6. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	 A. Sử dụng pháp luật.	 B. Thi hành pháp luật.	 C. Thực hiện pháp luật.	 D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 7. Việc cảnh sát giao thông xử phạt hành chính người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định là thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?
	 A. Tính nghiêm minh.	 B. Tính quy phạm phổ biến.
	 C. Tính quyền lực.	 D. Tính quyền uy.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 8, 9, 10
Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2016–2023, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6%/năm. Quy mô GDP năm 2023 đạt trên 400 tỉ USD. GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD, trong khi GNI bình quân đầu người tăng đều qua các năm. Nhờ tăng trưởng kinh tế, Nhà nước có thêm nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, y tế và phát triển cơ sở hạ tầng. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống dưới 3%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 tăng khoảng 3,15%; năm 2023 tăng khoảng 3,25%.
Câu 8. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 tăng khoảng 3,25%, phản ánh nền kinh tế Việt Nam ở mức lạm phát nào sau đây?
	 A. Giảm phát.	 B. Siêu lạm phát.	 C. Lạm phát phi mã.	 D. Lạm phát vừa phải.
Câu 9. Trong thông tin, nội dung nào dưới đây không phải là chỉ tiêu trực tiếp phản ánh tăng trưởng kinh tế?
	 A. Quy mô GDP của nền kinh tế.	 B. GDP bình quân đầu người.
	 C. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.	 D. GNI bình quân đầu người.
Câu 10. Trong thông tin, nội dung nào dưới đây thể hiện tăng trưởng kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện phát triển bền vững?
	 A. GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD.	 B. Năm 2023 quy mô GDP đạt trên 400 tỉ USD.
	 C. GNI bình quân đầu người tăng đều các năm.	 D. Đầu tư cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng.
Câu 11. Những hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia thông qua xuất, nhập khẩu để mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ, tạo tiền đề cho tăng trưởng và phát triển kinh tế được gọi là
	 A. thương mại quốc tế.	 B. liên minh kinh tế.	 C. đầu tư quốc tế.	 D. hội nhập quốc tế.


Câu 12. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đối với các nước đang phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa nào sau đây?
 A. Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tăng cường giao lưu văn hóa.
 B. Phụ thuộc hoàn toàn vào vốn đầu tư của các nước phát triển.
 C. Giữ vững thị trường nội địa, hạn chế cạnh tranh từ bên ngoài.
 D. Tận dụng nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế đất nước.
Câu 13. Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
 A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
 B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
 C. Quyền được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư.
 D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
Câu 14. Nhận thấy nhu cầu sử dụng thực phẩm hữu cơ tại thành phố ngày càng tăng cao, nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng này đạt doanh thu tốt, anh M quyết định mở cửa hàng chuyên kinh doanh rau hữu cơ và thực phẩm sạch. Ý tưởng kinh doanh của anh M được hình thành chủ yếu từ nguồn nào sau đây?
	 A. Sở thích cá nhân.	 B. Địa điểm kinh doanh.	 C. Cơ hội bên ngoài.	 D. Lợi thế nội tại.
Câu 15. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị không bao gồm nội dung nào sau đây?
	 A. Tham gia vào bộ máy nhà nước.	 B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
	 C. Thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.	 D. Sử dụng tiếng nói, chữ viết riêng.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 16, 17
Theo báo cáo của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2024, số người tham gia BHXH đạt trên 20 triệu người, chiếm hơn 42% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng mạnh so với các năm trước. Số người tham gia BHYT đạt trên 95 triệu người, tương đương hơn 94% dân số cả nước. Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 16 triệu người.
Câu 16. Từ thông tin trên, nếu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục được duy trì ở mức trên 94% dân số, điều này sẽ góp phần trực tiếp vào mục tiêu nào sau đây của Nhà nước trong lĩnh vực an sinh xã hội?
 A. Hỗ trợ ổn định việc làm cho người dân trong nền kinh tế.
 B. Bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho người dân.
 C. Bảo đảm hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
 D. Nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động.
Câu 17. Theo thông tin trên, nội dung nào sau đây phản ánh đúng tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi?
 A. Hơn 42% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.
 B. Hơn 94% dân số tham gia BHXH.
 C. Hơn 16 triệu người tham gia BHXH.
 D. Gần 20 triệu người tham gia BHXH.
Câu 18. Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, nội dung nào sau đây không phải là bước xác định mục tiêu kinh doanh?
	 A. Xây dựng thương hiệu và uy tín sản phẩm.          B. Lựa chọn hình thức quảng bá sản phẩm phù hợp.
	 C. Xác định lợi nhuận dự kiến đạt được.                   D. Xác định doanh số bán hàng sẽ đạt được.
Câu 19. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ
	 A. 02 tháng đến 05 năm.	 	 B. 03 tháng đến 05 năm.	 
   C. 01 năm đến 03 năm.	 	 D. 03 tháng đến 03 năm.
Câu 20. Trong quá trình kinh doanh cửa hàng trà sữa, chị H không dự trù đầy đủ chi phí nguyên liệu, không xác định mức giá bán phù hợp với thị trường và chưa xây dựng phương án quảng bá hiệu quả. Vì vậy, cửa hàng của chị thường xuyên thua lỗ và hoạt động thiếu ổn định. Để khắc phục tình trạng này, chị H cần thực hiện biện pháp nào sau đây?

 A. Ưu tiên tích lũy vốn hơn là đầu tư quảng bá sản phẩm.
 B. Theo dõi sát tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước.
 C. Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể và phù hợp với thực tế.
 D. Tăng cường các mối quan hệ cá nhân để mở rộng thị trường.
Câu 21. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh, xin giấy phép và kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật là thực hiện trách nhiệm xã hội ở hình thức nào dưới đây?
	 A. Trách nhiệm pháp lý.	 	 B. Trách nhiệm nhân văn.	 
   C. Trách nhiệm đạo đức.	 	 D. Trách nhiệm kinh tế.
Câu 22. Gia đình anh T có tổng thu nhập mỗi tháng là 35 triệu đồng. Sau khi bàn bạc, gia đình quyết định dành 17,5 triệu đồng cho chi tiêu thiết yếu, 7 triệu đồng cho khoản chi không thiết yếu và 10,5 triệu đồng để tích lũy cho mục tiêu tài chính. Gia đình anh T đã thực hiện bước nào sau đây trong xây dựng kế hoạch quản lí thu, chi?
	 A. Xác định các nguồn thu nhập trong gia đình.	 B. Thống nhất tỉ lệ phân chia các khoản thu, chi.
	 C. Thực hiện các khoản thu, chi theo kế hoạch.	 D. Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình.
Câu 23. Việc quản lí các khoản thu nhập, chi tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình và phù hợp với thu nhập của gia đình gọi là
	 A. kế hoạch tài chính gia đình.	 B. kế hoạch tài chính cá nhân.
	 C. quản lí thu, chi trong gia đình.	 D. kiểm soát thu, chi trong gia đình.
Câu 24. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đối với doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ góp phần
	 A. làm giảm niền tin đối với công chúng.	 B. tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
	 C. gia tăng gánh nặng và áp lực tài chính.	 D. thúc đẩy phân hoá giàu nghèo trong xã hội.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Công ty X hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ với diện tích nhà xưởng hơn 1.200m². Công ty đã tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định. Công ty X ký hợp đồng cung cấp lô hàng trị giá 3 tỉ đồng cho công ty Y, trong đó có điều khoản giao hàng đúng tiến độ. Trong quá trình sản xuất, do chập điện, xưởng bị hỏa hoạn làm thiệt hại phần lớn hàng hóa và khiến một số công nhân bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Do không thực hiện đúng thời hạn giao hàng, công ty X phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty Y. Ngoài ra, công ty X còn chưa tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định nên không được tổ chức bảo hiểm chi trả phần thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
 a) Trong trường hợp này, việc chưa tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty X mà không liên quan đến nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp.
 b) Người lao động bị thương trong vụ hỏa hoạn được quỹ bảo hiểm chi trả chi phí điều trị theo quy định.
 c) Việc công ty X tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 d) Việc công ty X phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty Y thể hiện nguyên tắc bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
Câu 2. Theo Báo cáo Tổng cục Thống kê, năm 2024, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam tăng 7,1% so với năm 2023; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước; cán cân thương mại xuất siêu 24,77 tỷ USD. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều tiếp tục giảm; nhiều chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động được triển khai hiệu quả.
 a) CPI bình quân năm 2024 tăng 3,63% và đạt mục tiêu Quốc hội đề ra phản ánh lạm phát năm 2024 được kiểm soát trong giới hạn mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
 b) GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD phản ánh mức thu nhập thực tế mà mọi người dân Việt Nam đều nhận được trong năm 2024.
 c) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 15,4% so với năm trước và cán cân thương mại xuất siêu 24,77 tỷ USD là căn cứ đủ để khẳng định nền kinh tế Việt Nam năm 2024 đã phát triển bền vững.
 d) Việc giảm tỉ lệ hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội phản ánh nội dung phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.
Câu 3. Anh M đăng ký thành lập hộ kinh doanh chuyên bán thực phẩm chức năng tại thành phố H. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, anh M mở cửa hàng và bán hàng trực tiếp kết hợp livestream trên mạng xã hội. Do muốn tăng lợi nhuận, anh M đã không xuất hóa đơn đầy đủ cho khách và kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để giảm số thuế phải nộp. Chị T là chủ một cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng gần đó. Cho rằng anh M bán phá giá làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, chị T đã thuê người chụp ảnh cửa hàng của anh M khi chưa được sự đồng ý rồi đăng tải lên mạng xã hội với thông tin “anh M kinh doanh hàng giả”. Bức xúc vì bị ảnh hưởng uy tín, anh M đã cho nhân viên dựng xe chắn lối đi chung trước cửa hàng của chị T nhằm cản trở khách vào mua hàng.
 a) Việc anh M kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để giảm thuế phải nộp là thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân.
 b) Trong tình huống trên, chỉ có chị T vi phạm pháp luật; anh M không vi phạm vì đã được cấp giấy phép kinh doanh theo quy định.
 c) Việc anh M cho nhân viên dựng xe chắn lối đi chung để cản trở khách của chị T là hành vi bảo vệ quyền lợi kinh doanh chính đáng của mình.
 d) Việc chị T đăng tải thông tin sai sự thật về anh M trên mạng xã hội là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và uy tín của công dân.
Câu 4. Theo báo cáo Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt khoảng 62 tỷ USD, tăng 5,8% so với năm 2024. Nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu đến hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ (chiếm 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản) và Trung Quốc (chiếm 21,5%). Ngoài ra, nông sản Việt Nam còn được xuất khẩu sang các thị trường lớn khác như EU (9,6%), ASEAN (8,9%), Nhật Bản (8,1%), Hàn Quốc (5,4%), Anh (2,3%), Úc (1,9%) và Canada (1,7%). Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA và RCEP đã tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.
 a) Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA và RCEP góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
 b) Mức tăng 5,8% của xuất khẩu nông sản là điều kiện đủ để khẳng định Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện.
 c) Tỉ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm gần một nửa tổng kim ngạch (48,3%) cho thấy thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã thoát khỏi nguy cơ phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực.
 d) Việc xuất khẩu nông sản đến hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ phản ánh xu hướng đa dạng hóa thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

-------------- HẾT --------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
[bookmark: _Hlk187701995]	A. Quyết định các vấn đề về xét xử và công tố.
	B. Ban hành và sửa đổi các đạo luật.
	C. Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật.
	D. Giám sát tối cao việc tuân theo pháp luật.
Câu 2. Giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước trong thời gian nhất định được gọi là
	A. tổng sản phẩm quốc nội (GDP).	B. tổng thu nhập quốc dân (GNI).
	C. thu nhập bình quân trên đầu người.	D. chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Câu 3. Khi một bộ phận lực lượng lao động muốn làm việc nhưng chưa tìm được việc làm được gọi là
	A. thiếu lao động.	B. thừa việc làm.	C. thất nghiệp.	D. lạm phát.
[bookmark: _Hlk187701894]Câu 4. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với mỗi quốc gia?
	A. Giảm bớt tình trạng nghèo đói.	B. Thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.
	C. Giải quyết tốt vấn đề việc làm.	D. Nâng cao cuộc sống người dân.
Câu 5. Nơi thực hiện các quan hệ thỏa thuận giữa người tạo việc làm và người có khả năng đáp ứng yêu cầu của việc làm về việc làm, tiền lương và điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động được gọi là
	A. hợp đồng lao động.	B. hợp tác đầu tư.
	C. thị trường việc làm.	D. thị trường lao động.
Câu 6. Khi lập kế hoạch quản lý thu, chi trong gia đình, các chủ thể chủ động xác định và thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể mà gia đình mong muốn đạt được trong tương lai là thực hiện bước nào dưới đây?
	A. Xác định mục tiêu tài chính.	B. Xác định các nguồn thu nhập.
	C. Thống nhất tỷ lệ thu, chi.	D. Phân chia các khoản thu, chi.
Câu 7. Vào dịp Tết Nguyên đán, mặc dù giá các loại hoa như Đào, Mai thường tăng cao nhưng người dân vẫn sẵn sàng chi trả để trang trí nhà cửa theo truyền thống dân tộc.  Điều này thể hiện nhân tố nào sau đây tác động đến cầu về hàng hóa?
	A. Thu nhập của người tiêu dùng.	B. Dự đoán của người tiêu dùng.
	C. Giá cả của hàng hóa.	D. Tập quán của người tiêu dùng.
Câu 8. Hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội là khái niệm nào sau đây?
	A. Pháp luật.	B. Đạo đức.	C. Điều lệ.	D. Quy ước.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 9, 10
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2025, Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân gần 42,1 nghìn tấn gạo, trong đó: Hỗ trợ 6,0 nghìn tấn gạo cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán cho 402,6 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ 4,3 nghìn tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 284,5 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ hơn 31,8 nghìn tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho khoảng hơn 2,1 triệu nhân khẩu.
Câu 9. Thông tin trên cho biết, Nhà nước đang thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
	A. Chính sách bảo hiểm.	B. Chính sách hỗ trợ việc làm.
	C. Chính sách trợ giúp xã hội.	D. Chính sách dịch vụ xã hội.
Câu 10. Việc Chính phủ hỗ trợ gạo cho người dân thể hiện vai trò nào sau đây của an sinh xã hội?
	A. Thay thế hoàn toàn mọi nguồn thu nhập của cá nhân.
	B. Xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.
	C. Giúp người dân khắc phục rủi ro, ổn định đời sống.
	D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.
Câu 11. Tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng kí thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh được gọi là
	A. doanh nghiệp.	B. hợp tác xã.	C. xưởng sản xuất.	D. khu công nghiệp.
Câu 12. Việc mọi cá nhân, tổ chức khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
	A. Tính quyền lực, cưỡng chế nhà nước.
	B. Tính quy phạm phổ biến, bắt buộc chung.
	C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
	D. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
[bookmark: _Hlk187701729]Câu 13. Theo quy định của pháp luật, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng của mình là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào sau đây?
	A. Kinh tế.	B. Văn hóa.	C. Chính trị.	D. Quốc phòng.
Câu 14. Anh K là người rất am hiểu về các loại trà và có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật pha chế. Sau một thời gian nghiên cứu, anh quyết định mở một cửa hàng trà đạo để phục vụ khách hàng. Ý tưởng kinh doanh của anh K được khơi nguồn từ
	A. lợi thế nội tại.	B. cơ hội bên ngoài.
	C. ưu điểm vượt trội.	D. lợi thế cạnh tranh.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 15, 16
Tận dụng nguồn thảo mộc phong phú tại địa phương và nhu cầu mĩ phẩm thiên nhiên đang tăng cao, anh H đã xây dựng kế hoạch kinh doanh dòng sản phẩm này. Trước khi thực hiện, anh dành thời gian đánh giá kỹ các lợi thế về nguyên liệu cũng như những rào cản về vốn và đối thủ cạnh tranh. Nhờ xác định đúng khách hàng tiềm năng, việc kinh doanh của anh H đã đạt được những thành công bước đầu.
Câu 15. Việc anh H đánh giá lợi thế về nguyên liệu, nguồn vốn và các đối thủ cạnh tranh là thực hiện bước nào dưới đây của quy trình lập kế hoạch kinh doanh?
	A. Phân tích các điều kiện thực hiện.	B. Xác định mục tiêu kinh doanh.
	C. Xây dựng kế hoạch nhân sự.	D. Xác định ý tưởng kinh doanh.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh mà anh H đã thực hiện?
	A. Giúp chủ thể có hướng đi phù hợp để đạt mục tiêu kinh doanh.
	B. Giúp cho chủ thể kinh doanh hóa giải mọi khó khăn phát sinh.
	C. Giúp chủ thể kinh doanh loại bỏ hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh.
	D. Đảm bảo chủ thể kinh doanh luôn thu được lợi nhuận tối đa.
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?
	A. Tăng khả năng cạnh tranh.	B. Tạo dựng niềm tin với khách hàng.
	C. Giảm nguồn thu ngân sách.	D. Thúc đẩy phát triển bền vững.
Câu 18. Trong bối cảnh cách mạng công nghệ, công ty A ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất dẫn đến việc cắt giảm một lượng lớn nhân sự do không còn phù hợp với yêu cầu mới. Tình trạng này phản ánh loại hình thất nghiệp nào sau đây?
	A. Thất nghiệp chu kỳ.	B. Thất nghiệp cơ cấu.
	C. Thất nghiệp tạm thời.	D. Thất nghiệp tự nguyện.
Câu 19. Doanh nghiệp X luôn tìm các giải pháp để mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây?
	A. Trách nhiệm kinh tế.	B. Trách nhiệm pháp lý.
	C. Trách nhiệm nhân văn.	D. Trách nhiệm đạo đức.
Câu 20. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người nào bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ
	A. 03 tháng đến 01 năm.	B. 09 tháng đến 02 năm.
	C. 06 tháng đến 03 năm.	D. 01 năm đến 05 năm.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21, 22
Theo số liệu Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt 597,93 tỷ USD (tăng 16,3%). Trong đó, xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD, nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư 13,99 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 99,1 tỷ USD, các thị trường EU, Trung Quốc, ASEAN và Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng.
Câu 21. Thông tin về xuất, nhập khẩu hàng hóa ở trên phản ánh nội dung nào sau đây của hoạt động kinh tế đối ngoại?
	A. dịch vụ thu ngoại tệ.	B. thương mại quốc tế.
	C. hợp tác toàn diện.	D. đầu tư quốc tế.
Câu 22. Thành tựu về kim ngạch xuất nhập khẩu và thặng dư thương mại trong thông tin trên thể hiện vai trò nào sau đây của hội nhập kinh tế quốc tế?
	A. Hạn chế thị trường xuất khẩu.	B. Tạo ra nhiều việc làm mới.
	C. Tăng thu nhập cho người lao động.	D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập theo nguyện vọng và khả năng của mình là nội dung của quyền bình đẳng trong quan hệ nào sau đây?
	A. Giữa ông bà và cháu.	B. Giữa anh, chị và em.
	C. Giữa cha mẹ và con.	D. Giữa người lớn và trẻ em.
Câu 24. Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết phải quản lý thu, chi trong gia đình?
	A. Quản lý thu, chi trong gia đình giúp kiểm soát các nguồn thu trong gia đình.
	B. Quản lý thu, chi trong gia đình giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.
	C. Quản lý thu, chi giúp gia đình loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro về kinh tế.
	D. Quản lý thu, chi trong gia đình góp phần điều chỉnh thói quen chi tiêu không hợp lý.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam xác lập kỷ lục mới đạt 930,05 tỷ USD, đưa nước ta vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới. Việc thực thi hiệu quả 16 FTA đã giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường chiếm gần 90% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, hội nhập sâu rộng cũng đối mặt thách thức gian lận thương mại. Điển hình là vụ việc công ty E tại tỉnh B bị xử lý vì nhập khẩu linh kiện, dán nhãn “Made in Vietnam” dù chỉ qua lắp ráp đơn giản. Mục đích nhằm trục lợi từ chênh lệch thuế suất: trong khi sản phẩm từ nước gốc bị đối tác quốc tế áp thuế chống bán phá giá 75%, thì hàng xuất xứ Việt Nam chỉ chịu mức 5% - 10%. Hành vi lẩn tránh thuế này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa gây trừng phạt dây chuyền, tổn hại nghiêm trọng uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
	a) Hành vi giả mạo hồ sơ xuất xứ của công ty E là một hình thức cạnh tranh lành mạnh nhằm tối ưu hóa lợi thế về thuế suất để thâm nhập thị trường quốc tế.
	b) Gian lận thương mại như vụ việc trên là một trong những thách thức lớn, có thể khiến Việt Nam đối mặt với các rào cản thương mại khắt khe hơn từ các tổ chức và quốc gia đối tác.
	c) Các chỉ số về kim ngạch và số lượng FTA trong đoạn thông tin là minh chứng cho việc Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế.
	d) Việc lợi dụng kẽ hở về quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan là một hình thức vận dụng linh hoạt các điều khoản của FTA và được coi là quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong hội nhập.
Câu 2. Năm 2025, kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực, trong đó kinh tế số và kinh tế xanh là những động lực then chốt. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025. Những thành tựu này khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.
	a) Tốc độ tăng trưởng GDP trên 8% và quy mô kinh tế 510 tỷ USD là các số liệu phản ánh sự gia tăng về mặt lượng của nền kinh tế Việt Nam năm 2025.
	b) Việc GDP bình quân đầu người tăng gấp 1,4 lần sau 5 năm là minh chứng duy nhất cho thấy Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững.
	c) Kinh tế số và kinh tế xanh đóng vai trò động lực then chốt để Việt Nam hiện đại hóa cơ cấu kinh tế và đảm bảo sự phát triển bền vững.
	d) Chỉ số giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 4,4% xuống 1,3% là tiêu chí phản ánh sự phát triển kinh tế gắn liền với việc thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội.
Câu 3. Ông D là chủ doanh nghiệp tư nhân X chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý tại tỉnh N. Trong quá trình điều hành, ông D đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi bán hàng cho khách và yêu cầu khách hàng thanh toán qua các tài khoản ngân hàng đứng tên người thân, nhân viên thay vì tài khoản của doanh nghiệp nhằm che giấu doanh thu thực tế hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, dù vẫn hoạt động bình thường nhưng doanh nghiệp này lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong 2 năm để trốn tránh nghĩa vụ tài chính. Với hành vi trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng, ông D đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.
	a) Khai báo tạm ngừng kinh doanh trong khi vẫn hoạt động thực tế là hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước.
	b) Quyền tự chủ kinh doanh cho phép doanh nghiệp X bảo mật các số liệu tài chính thông qua tài khoản cá nhân để duy trì lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.
	c) Hành vi trốn thuế của ông D không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn trực tiếp phá vỡ môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo ra tiền lệ xấu cho các chủ thể kinh tế khác.
	d) Việc không xuất hóa đơn và giao dịch qua tài khoản cá nhân là biểu hiện của quyền tự chủ trong phương thức thanh toán nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Câu 4. Công ty M chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, hằng năm đều mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho nhà xưởng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm cho 200 nhân viên chính thức, nhưng không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho 30 lao động thời vụ có hợp đồng 2 tháng. Tháng 10 năm 2025, hỏa hoạn xảy ra khiến kho hàng bị hư hỏng và anh T (một lao động thời vụ đang làm việc tại kho) bị bỏng nặng. Sau sự cố, công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp. Riêng anh T, do không được công ty đăng ký tham gia bảo hiểm từ trước nên bị cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả chế độ tai nạn lao động và các chi phí khám chữa bệnh.
	a) Cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả chế độ cho anh T là đúng quy định, vì chỉ có nhân viên chính thức mới phải đóng bảo hiểm và được hưởng các chế độ này.
	b) Trong trường hợp này, Công ty M phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí y tế và bồi thường mức tương ứng với chế độ bảo hiểm cho anh T.
	c) Việc Công ty M không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho anh T là hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
	d) Bảo hiểm cháy, nổ mà công ty M tham gia là loại hình bảo hiểm thương mại nhằm chia sẻ rủi ro về mặt tài sản cho doanh nghiệp.
-------------- HẾT --------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

	Câu
	Mã 0807
	Mã 0808

	1
	C
	C

	2
	D
	A

	3
	A
	C

	4
	B
	B

	5
	A
	C

	6
	C
	A

	7
	C
	D

	8
	D
	A

	9
	C
	C

	10
	D
	C

	11
	A
	A

	12
	D
	B

	13
	B
	B

	14
	C
	A

	15
	D
	A

	16
	B
	A

	17
	A
	C

	18
	B
	B

	19
	D
	A

	20
	C
	A

	21
	A
	B

	22
	B
	D

	23
	C
	C

	24
	B
	C



PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Thí sinh chọn chính xác cả 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm.
	Câu
	Mã 0807
	Mã 0808

	1
	a)Sai
	a)Sai

	
	b)Đúng
	b)Đúng

	
	c)Sai
	c)Đúng

	
	d)Đúng
	d)Sai

	2
	a)Đúng
	a)Đúng

	
	b)Sai
	b)Sai

	
	c)Sai
	c)Đúng

	
	d)Đúng
	d)Đúng

	3
	a)Sai
	a)Đúng

	
	b)Sai
	b)Sai

	
	c)Sai
	c)Đúng

	
	d)Đúng
	d)Sai

	4
	a)Đúng
	a)Sai

	
	b)Sai
	b)Đúng

	
	c)Sai
	c)Đúng

	
	d)Đúng
	d)Đúng


LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG CÂU VẬN DỤNG CAO MÔN GDKT&PL
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 LẦN I
		MÃ ĐỀ 0801,0803,0805,0807
Câu 1. Công ty X hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ với diện tích nhà xưởng hơn 1.200m². Công ty đã tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định. Công ty X ký hợp đồng cung cấp lô hàng trị giá 3 tỉ đồng cho công ty Y, trong đó có điều khoản giao hàng đúng tiến độ. Trong quá trình sản xuất, do chập điện, xưởng bị hỏa hoạn làm thiệt hại phần lớn hàng hóa và khiến một số công nhân bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Do không thực hiện đúng thời hạn giao hàng, công ty X phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty Y. Ngoài ra, công ty X còn chưa tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định nên không được tổ chức bảo hiểm chi trả phần thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
a) Trong trường hợp này, việc chưa tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty X mà không liên quan đến nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp. 
SAI: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Không tham gia: có thể bị xử phạt hành chính, không được bảo hiểm chi trả. Do đó, không chỉ ảnh hưởng quyền lợi mà còn liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ pháp lý.
b) Việc công ty X tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
SAI: Tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, thuộc trách nhiệm pháp lý.
c) Việc công ty X phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty Y thể hiện nguyên tắc bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
ĐÚNG: Khi một bên trong hợp đồng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết (công ty X) thì phải chịu trách nhiệm dân sự, trong đó có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên.
d) Người lao động bị thương trong vụ hỏa hoạn được quỹ bảo hiểm chi trả chi phí điều trị theo quy định. 
ĐÚNG: Người lao động bị tai nạn trong quá trình làm việc và đã được tham gia bảo hiểm theo quy định sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả chi phí điều trị theo quy định pháp luật.
Câu 2: Theo báo cáo Tổng cục Thống kê và tình hình kinh tế – xã hội năm 2025, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt khoảng 62 tỷ USD, tăng 5,8% so với năm 2024. Nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu đến hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ (chiếm 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản) và Trung Quốc (chiếm 21,5%). Ngoài ra, nông sản Việt Nam còn được xuất khẩu sang các thị trường lớn khác như EU (9,6%), ASEAN (8,9%), Nhật Bản (8,1%), Hàn Quốc (5,4%), Anh (2,3%), Úc (1,9%) và Canada (1,7%). Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA và RCEP đã tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.
a) Việc xuất khẩu nông sản đến hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ phản ánh xu hướng đa dạng hóa thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
ĐÚNG: Xuất khẩu sang nhiều quốc gia thể hiện sự mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và đa dạng hóa thị trường - biểu hiện rõ của hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Tỉ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm gần một nửa tổng kim ngạch (48,3%) cho thấy thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã thoát khỏi nguy cơ phụ thuộc vào một số thị trường chủ lực. 
SAI: Hoa Kỳ (26,8%) + Trung Quốc (21,5%) = 48,3% tổng kim ngạch, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch tập trung vào 2 thị trường lớn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phụ thuộc vào các thị trường chủ lực khác như EU, ASEAN, Nhật Bản,…
c) Mức tăng 5,8% của xuất khẩu nông sản là điều kiện đủ để khẳng định Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện. 
SAI: Tăng trưởng xuất khẩu chỉ phản ánh một khía cạnh của hội nhập. Hội nhập toàn diện còn bao gồm FDI, hợp tác tài chính, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thể chế kinh tế… Không thể dựa vào một chỉ tiêu đơn lẻ để khẳng định toàn diện.
d) Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA và RCEP góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. 
ĐÚNG: FTA như CPTPP, EVFTA và RCEP giúp cắt giảm thuế quan theo lộ trình mở rộng tiếp cận thị trường thành viên, tạo cơ hội tăng xuất khẩu. Các thị trường này có tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, cạnh tranh với hàng hóa từ các nước thành viên khác. Do đó, nông sản Việt Nam phải nâng cao: chất lượng, giá trị gia tăng, năng lực sản xuất và chế biến, khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ => Nhận định phản ánh đúng tác động hai chiều của hội nhập kinh tế quốc tế.
Câu 3. Anh M đăng ký thành lập hộ kinh doanh chuyên bán thực phẩm chức năng tại thành phố H. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, anh M mở cửa hàng và bán hàng trực tiếp kết hợp livestream trên mạng xã hội. Do muốn tăng lợi nhuận, anh M đã không xuất hóa đơn đầy đủ cho khách và kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để giảm số thuế phải nộp. Chị T là chủ một cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng gần đó. Cho rằng anh M bán phá giá làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, chị T đã thuê người chụp ảnh cửa hàng của anh M khi chưa được sự đồng ý rồi đăng tải lên mạng xã hội với thông tin “anh M kinh doanh hàng giả”. Bức xúc vì bị ảnh hưởng uy tín, anh M đã cho nhân viên dựng xe chắn lối đi chung trước cửa hàng của chị T nhằm cản trở khách vào mua hàng.
a) Việc anh M kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để giảm thuế phải nộp là thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân. 
SAI: Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc chứ không phải vi phạm quyền.
b) Việc chị T đăng tải thông tin sai sự thật về anh M trên mạng xã hội là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và uy tín của công dân. 
ĐÚNG: Chị T đăng tải thông tin sai sự thật cho rằng anh M kinh doanh hàng giả, hành vi này làm ảnh hưởng đến hình ảnh, sự tin cậy và uy tín của anh M trong hoạt động kinh doanh.
c) Việc anh M cho nhân viên dựng xe chắn lối đi chung để cản trở khách của chị T là hành vi bảo vệ quyền lợi kinh doanh chính đáng của mình. 
SAI: Hành vi dựng xe chắn lối đi chung để cản trở khách của chị T là hành vi cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của người khác, xâm phạm quyền tự do kinh doanh của chị T => Vì vậy, đây không phải là hành vi bảo vệ quyền lợi kinh doanh chính đáng, mà là hành vi vi phạm pháp luật.
d) Trong tình huống trên, chỉ có chị T vi phạm pháp luật; anh M không vi phạm vì đã được cấp giấy phép kinh doanh theo quy định. 
SAI: Anh M có hành vi vi phạm nghĩa vụ thuế: Không xuất hóa đơn đầy đủ và Kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm giảm số thuế phải nộp → Đây là hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực kinh doanh. Anh M xâm phạm quyền kinh doanh hợp pháp của người khác khi cho nhân viên dựng xe chắn lối đi chung nhằm cản trở khách vào cửa hàng chị T → Hành vi này xâm phạm quyền tự do kinh doanh của công dân. Giấy phép kinh doanh chỉ xác nhận quyền kinh doanh, nó không miễn trừ trách nhiệm nếu chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sau đó. Vậy, cả anh M và chị T đều có hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 4: Theo Báo cáo Tổng cục Thống kê, năm 2024, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam tăng 7,1% so với năm 2023; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước; cán cân thương mại xuất siêu 24,77 tỷ USD. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều tiếp tục giảm; nhiều chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động được triển khai hiệu quả.
a) GDP năm 2024 tăng 7,1% so với năm 2023 là một trong những chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.
Đúng, vì GDP là chỉ tiêu cơ bản để đo lường tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.
b) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 15,4% so với năm trước và cán cân thương mại xuất siêu 24,77 tỷ USD là căn cứ đủ để khẳng định nền kinh tế Việt Nam năm 2024 đã phát triển bền vững.
Sai, vì tăng kim ngạch + xuất siêu chỉ phản ánh tăng trưởng thương mại. Phát triển bền vững phải bao gồm: Tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, không thể coi đây là “căn cứ đủ” để khẳng định nền kinh tế đã đạt phát triển bền vững.
c) Việc giảm tỉ lệ hộ nghèo, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội phản ánh nội dung phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.
Đúng, vì giảm nghèo, tạo việc làm và thực hiện an sinh xã hội là những biểu hiện của phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm nâng cao đời sống và bảo đảm quyền lợi cho người dân.
d) CPI bình quân năm 2024 tăng 3,63% và đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, phản ánh lạm phát năm 2024 được kiểm soát trong giới hạn mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Đúng, khi CPI tăng 3,63% và đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, điều đó cho thấy: Lạm phát được duy trì trong phạm vi kiểm soát, không vượt ngưỡng mục tiêu điều hành. Lạm phát được kiểm soát → góp phần Ổn định kinh tế vĩ mô, Giữ ổn định sức mua đồng tiền, Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất.

MÃ ĐỀ 0802, 0804, 0806, 0808
	Câu 1. Năm 2025, kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực, trong đó kinh tế số và kinh tế xanh là những động lực then chốt. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% năm 2025. Những thành tựu này khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.
		a) Tốc độ tăng trưởng GDP trên 8% và quy mô kinh tế 510 tỷ USD là các số liệu phản ánh sự gia tăng về mặt lượng của nền kinh tế Việt Nam năm 2025.
		ĐÚNG. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô sản lượng và các giá trị của nền kinh tế (mặt lượng). Các con số về GDP (tổng sản phẩm quốc nội) và tốc độ tăng trưởng phần trăm là những chỉ tiêu định lượng điển hình.
		b) Việc GDP bình quân đầu người tăng gấp 1,4 lần sau 5 năm là minh chứng duy nhất cho thấy Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững.
		SAI. GDP bình quân đầu người chỉ là một chỉ số về kinh tế. Phát triển bền vững đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ của ba trụ cột: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.
		c) Kinh tế số và kinh tế xanh đóng vai trò động lực then chốt để Việt Nam hiện đại hóa cơ cấu kinh tế và đảm bảo sự phát triển bền vững.
		ĐÚNG. Đây là xu thế tất yếu của thời đại. Kinh tế số giúp tăng năng suất lao động thông qua công nghệ, còn kinh tế xanh đảm bảo sự tăng trưởng mà không hủy hoại tài nguyên môi trường. Cả hai yếu tố này tác động trực tiếp đến việc thay đổi "chất" của nền kinh tế 
		d) Chỉ số giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 4,4% xuống 1,3% là tiêu chí phản ánh sự phát triển kinh tế gắn liền với việc thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội.
		ĐÚNG. Phát triển kinh tế không chỉ là con số tăng trưởng đơn thuần mà phải mang lại lợi ích cho đa số nhân dân. Việc giảm nghèo đa chiều (bao gồm cả thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản) chính là minh chứng cụ thể nhất cho việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong mô hình phát triển của Việt Nam.
Câu 2. Công ty M chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, hằng năm đều mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho nhà xưởng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm cho 200 nhân viên chính thức, nhưng không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho 30 lao động thời vụ có hợp đồng 2 tháng. Tháng 10 năm 2025, hỏa hoạn xảy ra khiến kho hàng bị hư hỏng và anh T (một lao động thời vụ đang làm việc tại kho) bị bỏng nặng. Sau sự cố, công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp. Riêng anh T, do không được công ty đăng ký tham gia bảo hiểm từ trước nên bị cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả chế độ tai nạn lao động và các chi phí khám chữa bệnh.
		a) Bảo hiểm cháy, nổ mà công ty M tham gia là loại hình bảo hiểm thương mại nhằm chia sẻ rủi ro về mặt tài sản cho doanh nghiệp.
		ĐÚNG. Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là một nghiệp vụ thuộc loại hình Bảo hiểm tài sản. Dù được pháp luật quy định là bắt buộc tham gia đối với một số đối tượng, nhưng nó vẫn mang đầy đủ đặc điểm của Bảo hiểm thương mại: được thực hiện bởi doanh nghiệp bảo hiểm, dựa trên phí bảo hiểm và nhằm mục đích bồi thường tổn thất tài chính khi rủi ro xảy ra với đối tượng bảo hiểm (nhà xưởng, hàng hóa).
		b) Việc Công ty M không đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho anh T là hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
		ĐÚNG. Theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Anh T có hợp đồng 2 tháng, nên việc công ty không đóng bảo hiểm cho anh là hành vi trốn đóng, vi phạm pháp luật.
		c) Cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả chế độ cho anh T là đúng quy định, vì chỉ có nhân viên chính thức mới phải đóng bảo hiểm và được hưởng các chế độ này.
		SAI. Vế đầu của nhận định (Cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả) là đúng vì thực tế anh T chưa có tên trong hệ thống đóng phí nên cơ quan BHXH không có căn cứ chi trả. Tuy nhiên, vế sau (chỉ nhân viên chính thức mới phải đóng) là sai hoàn toàn về mặt pháp lý (như đã giải thích ở câu b). Đối tượng đóng bảo hiểm căn cứ vào thời hạn hợp đồng, không căn cứ vào danh nghĩa "chính thức" hay "thời vụ".
		d) Trong trường hợp này, Công ty M phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí y tế và bồi thường mức tương ứng với chế độ bảo hiểm cho anh T.
		ĐÚNG. Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động: Khi người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH mà người sử dụng lao động chưa đóng, nếu xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán khoản tiền tương ứng với chế độ mà cơ quan BHXH đáng lẽ phải trả, đồng thời phải thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ sơ cứu đến điều trị ổn định cho người lao động.
Câu 3. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam xác lập kỷ lục mới đạt 930,05 tỷ USD, đưa nước ta vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới. Việc thực thi hiệu quả 16 FTA đã giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường chiếm gần 90% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, hội nhập sâu rộng cũng đối mặt thách thức gian lận thương mại. Điển hình là vụ việc công ty E tại tỉnh B bị xử lý vì nhập khẩu linh kiện, dán nhãn “Made in Vietnam” dù chỉ qua lắp ráp đơn giản. Mục đích nhằm trục lợi từ chênh lệch thuế suất: trong khi sản phẩm từ nước gốc bị đối tác quốc tế áp thuế chống bán phá giá 75%, thì hàng xuất xứ Việt Nam chỉ chịu mức 5% - 10%. Hành vi lẩn tránh thuế này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa gây trừng phạt dây chuyền, tổn hại nghiêm trọng uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
		a) Hành vi giả mạo hồ sơ xuất xứ của công ty E là một hình thức cạnh tranh lành mạnh nhằm tối ưu hóa lợi thế về thuế suất để thâm nhập thị trường quốc tế.
		SAI. Hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ để lẩn tránh thuế suất là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh. Đây là thủ đoạn gian lận thương mại, vi phạm pháp luật và các cam kết quốc tế nhằm trục lợi bất chính.
		b) Các chỉ số về kim ngạch và số lượng FTA trong đoạn thông tin là minh chứng cho việc Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế.
		ĐÚNG. Việc thực thi hiệu quả 16 FTA và đưa hàng hóa tiếp cận thị trường chiếm gần 90% GDP toàn cầu cho thấy Việt Nam đã không còn phụ thuộc vào một vài thị trường đơn lẻ. Đây chính là biểu hiện cụ thể của chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa (mở rộng quan hệ với nhiều đối tác, tổ chức kinh tế quốc tế), giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
		c) Việc lợi dụng kẽ hở về quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan là một hình thức vận dụng linh hoạt các điều khoản của FTA và được coi là quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong hội nhập.
		SAI. Việc "lợi dụng kẽ hở" để lẩn tránh thuế không phải là vận dụng linh hoạt mà là hành vi lách luật. Quyền lợi của doanh nghiệp chỉ được coi là hợp pháp khi hàng hóa thực sự đáp ứng được tỷ lệ hàm lượng giá trị nội địa hoặc quy trình sản xuất quy định trong FTA.
		d) Gian lận thương mại như vụ việc trên là một trong những thách thức lớn, có thể khiến Việt Nam đối mặt với các rào cản thương mại khắt khe hơn từ các tổ chức và quốc gia đối tác.
		ĐÚNG. Khi một doanh nghiệp gian lận bị phát hiện, các nước nhập khẩu có thể áp dụng biện pháp "trừng phạt dây chuyền" lên toàn bộ ngành hàng đó từ Việt Nam (như áp thuế chống bán phá giá toàn ngành, kiểm tra 100% lô hàng). Điều này tạo ra rào cản kỹ thuật và rào cản thuế quan mới, gây khó khăn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính và làm suy giảm uy tín của hàng hóa Việt Nam.
Câu 4. Ông D là chủ doanh nghiệp tư nhân X chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý tại tỉnh N. Trong quá trình điều hành, ông D đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi bán hàng cho khách và yêu cầu khách hàng thanh toán qua các tài khoản ngân hàng đứng tên người thân, nhân viên thay vì tài khoản của doanh nghiệp nhằm che giấu doanh thu thực tế hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, dù vẫn hoạt động bình thường nhưng doanh nghiệp này lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong 2 năm để trốn tránh nghĩa vụ tài chính. Với hành vi trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng, ông D đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.
		a) Việc không xuất hóa đơn và giao dịch qua tài khoản cá nhân là biểu hiện của quyền tự chủ trong phương thức thanh toán nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.
		SAI. Việc không xuất hóa đơn và dùng tài khoản cá nhân không phải là quyền tự chủ mà là hành vi che giấu doanh thu thực tế. Theo luật quản lý thuế, mọi giao dịch kinh doanh phải được hạch toán minh bạch qua tài khoản của doanh nghiệp và phải xuất hóa đơn theo quy định. Đây là thủ đoạn trốn tránh nghĩa vụ tài chính, vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính.
		b) Khai báo tạm ngừng kinh doanh trong khi vẫn hoạt động thực tế là hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước.
		ĐÚNG. Doanh nghiệp có nghĩa vụ báo cáo trung thực tình trạng hoạt động. Việc khai báo gian dối để trốn tránh nghĩa vụ tài chính là hành vi xâm phạm trật tự quản lý thuế, gây khó khăn cho công tác giám sát của Nhà nước và vi phạm tính minh bạch trong kinh doanh.
		c) Quyền tự chủ kinh doanh cho phép doanh nghiệp X bảo mật các số liệu tài chính thông qua tài khoản cá nhân để duy trì lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.
		SAI. Quyền tự chủ kinh doanh không bao hàm việc che giấu dòng tiền. Pháp luật quy định tiền bán hàng của doanh nghiệp phải chảy vào tài khoản của doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý thuế và minh bạch tài chính. Việc dùng tài khoản cá nhân để "bảo mật" thực chất là thủ đoạn tạo lợi thế cạnh tranh bất chính thông qua trốn thuế, phá vỡ nguyên tắc công bằng của thị trường.
		d) Hành vi trốn thuế của ông D không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn trực tiếp phá vỡ môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo ra tiền lệ xấu cho các chủ thể kinh tế khác.
		ĐÚNG. Thuế là nguồn thu chính của ngân sách. Việc trốn thuế giúp doanh nghiệp X giảm chi phí bất hợp pháp, tạo ra sự bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ, từ đó làm méo mó môi trường cạnh tranh lành mạnh và suy giảm đạo đức kinh doanh.

----- HẾT -----
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